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I Ban QLDA ĐTXD tỉnh             26.812.274.007             23.670.322.489                 2.298.463.579 

1

Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh 

viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đẳng Sư 

phạm Tây Ninh 01/08/2022 1564/QĐ-UBND 933.632.150                                 871.744.695                      61.744.695 

2 Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp 

Thành Thành Công
01/08/2022 1571/QĐ-UBND

5.747.219.857                           5.044.834.471                    345.975.561 

3 Mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công 

nghiệp Thành Thành Công
01/08/2022 1566/QĐ-UBND

5.791.244.000                           4.319.179.916                    356.179.916 

4
Bệnh viện dã chiến số 06 tại Khu Công nghiệp 

Phước Đông

01/08/2022

26/8/2022

1572/QĐ-UBND 

1808/QĐ-UBND 14.340.178.000                       13.434.563.407                 1.534.563.407 

II
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thành phố Tây 

Ninh
              3.343.966.000               3.038.169.768                      31.975.768 

1
Đình Hiệp Ninh 04/08/2022 168/QĐ-STC 3.343.966.000                           3.038.169.768                      31.975.768 

III
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thị xã Hòa 

Thành
            39.521.576.000             22.223.586.986                 1.583.586.986 

1 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ 17/08/2022 173/QĐ-STC
39.521.576.000                       22.223.586.986                 1.583.586.986 

IV Sở Giao thông Vận tải             12.017.529.000             10.695.308.012                      36.157.012 

1 Sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường 

ĐT.785 
22/08/2022 174/QĐ-STC

12.017.529.000                       10.695.308.012                      36.157.012 

V Sở Thông tin và Truyền thông             20.977.186.000             18.014.922.339                 1.017.194.801 

BÁO CÁO DANH MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN 

THÁNG 8 NĂM 2022

Đvt:đồng
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1 Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn 

thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và 

Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh.

09/08/2022 171/QĐ-STC

7.994.752.000                           5.560.902.820                    408.398.991 

2

Bổ sung, nâng cấp thiết bị bảo mật, đảm bảo an 

toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu 

của tỉnh

31/08/2022 183/QĐ-STC

12.982.434.000                       12.454.019.519                    608.795.810 

VI Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh               1.999.597.000               1.966.412.600                      75.123.600 

1
Nhà ở và làm việc cho Đội công tác địa bàn xã 

Tân Lập.
09/08/2022 170/QĐ-STC

1.999.597.000                           1.966.412.600                      75.123.600 

104.672.128.007         79.608.722.194           5.042.501.746                Tổng cộng (10 dự án)
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